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NHIỆT LƯỢNG – PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
Thời gian thực hiện: 2 tiết (Từ tiết 30 đến tiết 31)
I. Mục tiêu:  
1. Kiến thức:
- Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.
- Viết được công thức tính nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt.
- Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
- Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau.
2. Năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác:Thảo luận nhóm, trình bày kết quả thảo luận trước lớp, tổ.
2.2. Năng lực đặc thù:  
- Năng lực tìm hiểu: 
	+ Dựa vào việc phân tích kết quả thí nghiệm, xác lập được mối quan hệ giữa sự nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật. 
+ Từ các nguyên lý truyền nhiệt, viết được phương trình cân bằng nhiệt.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về nhiệt lượng, nguyên lý truyền nhiệt và PT cân bằng nhiệt để gải thích một số hiện tương thường gặp trong thực tế.  
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thảo luận.
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Hình vẽ phóng to hình 24.1; 24.2 và 24.2 SGK.
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh:
	- Tìm hiểu trước bài
	- Kẻ sẵn bảng 24.1; 24.2 và 24.3 vào vở. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
Tổ chức tình huống học tập.
b) Nội dung: Nhận biết được nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào.
c)Sản phẩm: 
- Nêu được nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố: Khôi lượng, độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo vật.
d)Tổ chức thực hiện
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
+ Nêu Các yếu tố trực tiếp liên quan nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên.   
- Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS  trả lời tại chỗ.
*Báo cáo kết quả và thảo luận: HS đứng tại chỗ trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài họcĐể trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
	


















2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
- Xác định được các yếu tố mà nhiệt lượng của 1 vật thu vào phụ thuộc
- Xây dựng được công thức tính nhiệt lượng
- Phát biểu được nội dung NLTN, từ đó viết được PTCBN.
b) Nội dung:
- Tham gia hoạt động nhóm, cá nhân để xây dựng kiến thức mới
- Hình thành và phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu tài liệu SGK của HS.
c) Sản phẩm: 
- HS: Xác định được các yếu tố mà nhiệt lượng của 1 vật thu vào phụ thuộc từ đó xây dựng được công thức tính nhiệt lượng
- Phát biểu được nội dung NLTN, từ đó viết được PTCBN.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng cần truyền cho một vật để vật nóng lên

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên phân nhóm
- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết: Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yêu tố nào?
- Mô tả các thí nghiệm hình 24.1, 24.1, 24.3SGK.
- Yêu cầu học sinh lắng nghe, nghiên cứu bảng số liệu 24.1, 24.1, 24.3 trả lời các câu hỏi: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 SGK. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
 - HS thảo luận, mô tả các TN hình 24.1, 24.1, 24.3SGK và nghiên cứu bảng số liệu 24.1, 24.1, 24.3 tương ứng trả lời các câu hỏi C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 SGK. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I. Nhiệt lượng 1 vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Nhiệt lượng của 1 vật cần thu vào để là vật nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố:
1. Khối lượng của vật
Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
2. Độ tăng nhiệt độ của các vật
Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
3. Chất cấu tạo nên vật
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làmvật.


	Hoạt động 2.2: Công thức tính nhiệt lượng

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu và sgk nêu công thức tính nhiệt lượng và giải thích tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
 - HS hoạt động cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Gv. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời yêu cầu của GV.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II. Công thức tính nhiệt lượng

Q = m.C.∆t       
Q: Nhiệt lượng thu vào, đơn vị là J
m: Khối lượng của vật, đơn vị là Kg

t = t2 – t1 là độ tăng (độ biến thiên)


nhiệt độ đơn vị là 0C (Nếut > 0 thì   t2> t1 vật thu nhiệt, nếu t < 0 thì t2< t1vật tỏa nhiệt)
C: Nhiệt dung riêng của chất làm vật đơn vị là:J/Kg.K

* Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1C
* Bảng nhiệt dung riêng: (SGK)
* ý nghĩa của nhiệt dung riêng.

	Hoạt động 2.3:  Nguyên lí truyền nhiệt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giới thiệu và dẫn dắt như phần tạo tình huống sgk /88
Yêu cầu HS dự đoán, đọc SGK và phát biểu NLTN
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
 - HS hoạt động cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Gv. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời yêu cầu của GV.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	III. Nguyên lí truyền nhiệt
* Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:
 1.  Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 
2.  Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại.
3.  Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

	Hoạt động 2.4:  Phương trình Cân bằng nhiệt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi:
(?) Dựa vào nguyên lý thứ 3 hãy viết phương trình cân bằng nhiệt?
(?) Viết công thức tính nhiệt lượng vật toả ra khi giảm nhiệt độ?
(?) Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào  khi tăng nhiệt độ?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
 - HS hoạt động cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Gv. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân HS trình bày kết quả.
- HS khác nghe, đánh giá, nhận xét.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	IV. Phương trình cân bằng nhiệt
Qtoả = Qthu
Qtoả = m1.C1. ∆t1
 Trong đó: 
C1 là nhiệt dung riêng của vật 1.
 m1 là khối lượng của vật 1,
 t1 là nhiệt độ ban đầu của vật 1, 
t là nhiệt độ cuối của vật 1,
 ∆t1 = t1 – t ( độ giảm nhiệt độ)
  Qthu = m2.C2. ∆t2
Trong đó: 
C2 là nhiệt dung riêng của vật .
 m2 là khối lượng của vật 2.
 t2 là nhiệt độ ban đầu của vật 2, 
t là nhiệt độ cuối của vật 2.
∆t2 = t – t2 ( độ tăng nhiệt độ)
=> m1.C1.(t1 – t) = m2.C2.(t – t2)


3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức của bài học giúp HS nắm được nội dung bài học 1 cách logic, trọng tâm.
b) Nội dung:  
Sơ đồ tư tuy
Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục
c) Sản phẩm: HS hoàn thiện  8 câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV dùng sơ đồ tư duy để củng cố nội dung bài học.
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\Picture1.png]

	GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát, lắng nghe và hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài học.
- Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
Câu 6: 
Câu 7: 
Câu 8: 



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học giải thích, tìm hiểu các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu ở lớp, ngoài lớp. Yêu thích môn học hơn.
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập mục III. Vận dụng/86 và mục IV. Vận dụng/89SGK.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS tại lớp và ngoài lớp.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu  HS: Đọc bài – tóm tắt ví dụ trong SGK
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện yêu cầu của GV
Tóm tắt:
m1 = 0,15 Kg         
C1 = 880 J/Kg.K        
C2 = 4200J/Kg.K
t1 = 1000C                 
 t2 = 200C
t = 250C                    
m2 = ?
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời yêu cầu của GV
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HSgiải:
(?) Nhiệt độ của 2 vật khi cân bằng là bao nhiêu?
(?) Vật nào toả nhiệt? Vật nào thu nhiệt?
(?) Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra, nhiệt lượng thu vào?
- Mối quan hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm?
- áp dụng phương trình cân bằng nhiệt để tính m2



Gv hướng dẫn Hs tự học mục III. Vận dụng/86 và mục IV. Vận dụng/89SGK. 
	V. Ví dụ về Phương trình cân bằng nhiệt.   





Bài giải
- Nhiệt lượng quả cầu nhôm toả ra khi nhiệt độ hạ từ 1000C xuống 250C là:
   Qtoả = m1.C1.(t1 – t)
          = 0,15.880.(100 – 25)
          = 9 900 (J)
- Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 200C lên 250C là:
     Qthu = m2.C2.(t – t2)
- Nhiệt lượng quả cầu toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào:
        Qthu = Qtoả
=> m2.C2.(t – t2) = 9 900J
=> m2 = 9 900/C2.(t – t2)
           = 9900/4200.(25 – 20) 
           = 0,47 (Kg)
Vậy khối lượng của nước là 0,47 Kg


PHỤ LỤC: (BT TRẮC NGHIỆM)
Em hãy chọn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt dung riêng của một chất?
A. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 10C.
B. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt năng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng  thêm 10C.
C. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho một đơn vị thể tích chất đó tăng thêm 10C.
D. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 100C.
Câu 2: Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C là bao nhiêu ?
A. Q = 57 000KJ.		B.  Q = 57 000J		C.  Q = 57 00J.		D. Q = 57 00KJ.
Câu 3: Phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 200C một nhiệt lượng khoảng 59KJ để nó nóng đến 500C. Kim loại đó tên là gì?
A. Sắt.			B. Đồng.			C. Nhôm.			D. Vàng.
Câu 4: Người ta cung cấp cho 5l nước một nhiệt lượng là Q = 600KJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4190J/kg.K. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?
A. 28,70C.		B. 30,70C.			C. 32,70C.		D. 34,70C.
Câu 5: Người ta thả 3 miếng đông, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của 3 miếng kim loại trên?
A. Nhiệt độ của 3 miếng bằng nhau					
B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, đến miếng đồng, miếng chì.
C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, đến miếng đồng, miếng nhôm.	
D. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất rồi đến miếng nhôm , miếng chì.
Câu 6: Thả 1 miếng nhôm được nung nóng vào nước lạnh. Câu  mô tả nào dưới đây trái với nguyên lý truyền nhiệt?
A. Nhôm truyền nhiệt cho nước tới khi nhiệt độ của nhôm và nước bằng nhau.		
B. Nhiệt năng của nhôm giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lến bấy nhiêu.
C. Nhiệt độ của nhôm giảm đi bao  nhiêu thì nhiệt độ của nước tăng lên bấy nhiêu.		
D. Nhiệt lượng do nhôm tỏa ra bằng nhiệt lượng do nước thu vào.
Câu 7: Câu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng?
A. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn.
B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau .
C. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.
D.  Nhiệt không thể truyền  được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn .
Câu 8: Pha một lượng nước ở 800C vào bình chưa 9l nước đang có nhiệt độ 220C. Nhiệt độ cuối cùng khi có cân bằng nhiệt là 360C. Hỏi lượng nước đã pha thêm vào bình là bao nhiêu?
A. m= 2,86g.
B. m= 2,86kg.
C. m= 28, 6kg .
D. Một kết quả khác.
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